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Stt MSSV Họ Tên Ngày sinh
Giới tính 

(Mã)
Lớp SV Ghi chú

51 180497 Thái Anh Tài 29/12/00 Nam K14QTKD

52 180143 Lê Lưu Thanh Tâm 30/11/00 Nữ K14QTKD

53 180348 Đinh Thị Thu Thảo 16/11/00 Nữ K14QTKD

54 180503 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20/03/00 Nữ K14QTKD

55 180512 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 14/01/00 Nữ K14QTKD

56 180626 Trần Thị Thuỷ Tiên 19/11/99 Nữ K14QTKD

57 180247 Lê Thị Bích Trâm 26/10/00 Nữ K14QTKD

58 180222 Nguyễn Thùy Trâm 25/02/00 Nữ K14QTKD

59 180545 Phạm Huyền Trân 29/04/99 Nữ K14QTKD

60 180454 Đặng Phạm Quỳnh Trang 13/03/00 Nữ K14QTKD

61 180665 Lê Văn Tráng 07/11/99 Nam K14QTKD

62 180636 Phạm Văn Trường 07/03/00 Nam K14QTKD

63 180309 Phạm Thị Ánh Tuyết 24/02/99 Nữ K14QTKD

64 180283 Lê Thị Thanh Ước 22/08/00 Nữ K14QTKD

65 180500 Võ Thị Thu Uyên 21/09/00 Nữ K14QTKD

66 180528 Nguyễn Thị Mỹ Vân 20/12/00 Nữ K14QTKD

67 180171 Lục Thảo Vy 15/02/00 Nữ K14QTKD

68 180591 Phạm Thị Bảo Xuyến 10/04/00 Nữ K14QTKD

Ghi chú: Học chung với K14QTKS, K14KT
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